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	THÔNG TƯ SỐ 19/2019/TT-BTTTT NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2019
	NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
	THUYẾT MINH

	Điều 2:

1. Đoạn băng tần 703-733 MHz và 758-788 MHz được phân chia như sau:
[image: ]
a) Đoạn băng tần 703-733 MHz được dành làm băng tần đường lên, phân chia thành 03 khối là B1, B2 và B3, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.
b) Đoạn băng tần 758-788 MHz được dành làm băng tần đường xuống, phân chia thành 03 khối là B1’, B2’ và B3’, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.
c) Doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 01 khối trong tổng số 03 khối song công phân chia theo tần số (FDD) là B1-B1’, B2-B2’, B3-B3’ và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.
2. Đoạn băng tần 694-703 MHz được dành làm băng tần bảo vệ.
3. Đoạn băng tần 733-758 MHz và 788-806 MHz: Các hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong các đoạn băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi tần số để giải phóng băng tần, không được triển khai mới hệ thống vô tuyến chuyên dùng trong các đoạn băng tần này.
4. Khi sử dụng đoạn băng tần 786-788 MHz, để không gây nhiễu có hại cho hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong đoạn băng tần này tại một số khu vực, doanh nghiệp phải bảo đảm mức cường độ điện trường không vượt quá 42 dBμV/m/3MHz đo ở độ cao 10 mét từ mặt đất; trong trường hợp nhiễu có hại xảy ra, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý hết nhiễu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện).
	Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

1. Đoạn băng tần 703-723 MHz và 758-778 MHz được phân chia như sau:
[image: ]
a) Đoạn băng tần 703-723 MHz được dành làm băng tần đường lên, phân chia thành 02 khối là B1 và B2, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.
b) Đoạn băng tần 758-778 MHz được dành làm băng tần đường xuống, phân chia thành 02 khối là B1’ và B2’, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.
c) Doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 01 khối trong tổng số 02 khối song công phân chia theo tần số (FDD) là B1-B1’, B2-B2’ và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.
2. Đoạn băng tần 694-703 MHz được dành làm băng tần bảo vệ.
3. Đoạn băng tần 733-758 MHz và 788-806 MHz: Các hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong các đoạn băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi tần số để giải phóng băng tần, không được triển khai mới hệ thống vô tuyến chuyên dùng trong các đoạn băng tần này.

	(1) Sửa phân chia các khối hiện tại gồm 03 khối 10 MHz FDD thành 02 khối 10 MHz FDD. Lý do:
Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT phân chia băng tần 700 MHz gồm 03 khối B1-B1’ (703-713 MHz và 758-768 MHz), B2-B2’ (713-723 MHz và 768-778 MHz), B3-B3’ (723-733 MHz và 778-788 MHz). Trong đó, khối B1-B1’ và khối B2-B2’ đã được cấp cho Viettel và VNPT thông qua đấu giá trong năm 2025.
Vừa qua, đã có chủ trương phân bổ khối băng tần B3-B3’ cho mục đích khác, không phải cho mạng IMT công cộng.
Do đó, Dự thảo Thông tư quy hoạch lại băng tần 700 MHz còn 02 khối FDD 10 MHz (khối B1-B1’ và B2-B2’ hiện tại) để phù hợp với chủ trương của cấp có thẩm quyền và hiện trạng đã cấp phép[footnoteRef:1]. [1:  Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia quy định băng tần 700 MHz được dành một phần hoặc toàn bộ cho IMT, quy hoạch băng tần cụ thể do Bộ KHCN quy định. Vì vậy, trường hợp Bộ KHCN điều chỉnh để không quy định khối B3-B3’ sử dụng cho IMT là không trái với Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia.] 


(2) Bãi bỏ quy định khi sử dụng đoạn băng tần 786-788 MHz (thuộc khối B3-B3’ cũ) doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu giới hạn mức cường độ trường 42 dBμV/m/3MHz và phải thực hiện các giải pháp để xử lý nhiễu cho hệ thống chuyên dùng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện). Lý do: Quy hoạch phân chia lại các khối băng tần không còn bao gồm khối B3-B3’, nên sẽ không có doanh nghiệp viễn thông được Bộ KHCN cấp phép sử dụng khối B3-B3’ theo Thông tư này. Do đó, Dự thảo Thông tư bãi bỏ quy định trách nhiệm của doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng tần số trong khối băng tần B3-B3’ cũ này. Việc tránh nhiễu có hại do các đơn vị sử dụng tần số trực tiếp phối hợp với nhau để xử lý.



	THÔNG TƯ SỐ 18/2020/TT-BTTTT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2020
	NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	THUYẾT MINH

	Khoản 2 Điều 2:
2. Băng tần 2500-2690 MHz được phân chia như sau:
[image: ]
Băng tần 2500-2690 MHz được phân chia thành 02 khối TDD là B1 có độ rộng 100 MHz và B2 có độ rộng 90 MHz.

	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:
2. Băng tần 2500-2600 MHz được phân chia như sau:
[image: ]
	Băng tần 2500-2600 MHz được phân chia thành 01 khối TDD B1 có độ rộng là 100 MHz.
	Sửa phân chia các khối hiện tại gồm 02 khối TDD (100 MHz và 90 MHz) còn 01 khối TDD 100 MHz. Lý do:
Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT phân chia băng tần 2500-2690 MHz thành 02 khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) và B2 (2600-2690 MHz) dành cho hệ thống IMT. Trong đó, khối băng tần B1 đã được cấp thông qua đấu giá cho Viettel vào tháng 04/2024.
Vừa qua, khối B2 đã được điều chỉnh phân bổ cho mục đích khác, không phải cho mạng IMT công cộng. Đồng thời, Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia đã được sửa đổi, không còn quy định đoạn băng tần này dành cho IMT.
Do đó, Dự thảo Thông tư quy hoạch lại băng tần 2600 MHz với 01 khối TDD rộng 100 MHz (khối B1 hiện tại) để phù hợp với hiện trạng quy hoạch và sử dụng băng tần này.

	Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2021
	NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	THUYẾT MINH

	Điều 2:
1. Băng tần 2300-2400 MHz được phân chia như sau:
[image: ]
a) Đoạn băng tần 2300-2390 MHz được phân chia thành 03 khối song công phân chia theo thời gian (sau đây gọi là TDD) là A1, A2, A3, mỗi khối có độ rộng 30 MHz.
b) Đoạn băng tần 2390-2400 MHz được dành làm băng tần bảo vệ.
c) Mỗi doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 01 khối trong tổng số 03 khối A1, A2, A3.
[bookmark: khoan_2_2]2. Các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số trong cùng băng tần 2300-2400 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để tránh can nhiễu có hại, đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức TDD và thực hiện đúng các nội dung của giấy phép sử dụng băng tần.
	Sửa đổi, bổ sung Điều 2:
Băng tần 2300-2350 MHz được phân chia như sau:
[image: ] 
Băng tần 2300-2350 MHz được phân chia thành 01 khối song công phân chia theo thời gian (sau đây gọi là TDD) là A1, có độ rộng là 50 MHz.
	Sửa phân chia các khối hiện tại gồm 3 khối 30 MHz FDD thành 01 khối 50 MHz. Lý do:
Thông tư 29/2021/TT-BTTTT phân chia băng tần 2300 MHz (100 MHz) thành 03 khối băng tần A1 (2300-2330 MHz), A2 (2330-2360 MHz), A3 (2360-2390 MHz) dành cho hệ thống IMT, 10 MHz (2390-2400 MHz) làm băng tần bảo vệ.
Vừa qua, đoạn băng tần 2350-2400 MHz đã được điều chỉnh phân bổ cho mục đích khác, không phải cho mạng IMT công cộng. Đồng thời, Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia đã được sửa đổi, không còn quy định đoạn băng tần này dành cho IMT.
Theo báo cáo tháng 5/2025 của Công ty tư vấn Omdia, băng tần 2300 MHz đã có 25 nước triển khai mạng 4G, 07 nước[footnoteRef:2] (13 nhà mạng) triển khai mạng 5G, trong đó 13/13 nhà mạng triển khai 5G với độ rộng băng tần từ 30 MHz trở lên. [2:  (1) Australia (nhà mạng Optus), (2) Brazil (05 nhà mạng: Algar Telecom Leste, Brisanet, Claro Brazil, Telefonica Brazil, Tim Brazil), (3) Denmark (nhà mạng Nuuday), (4) Indonesia (nhà mạng Telkomsel), (5) Ireland (02 nhà mạng: EIR, Imagine Communication Ireland), (6) Slovenia (02 nhà mạng: T-2, Telemach), (7) Sweden (nhà mạng Teracom).] 

Do đó, Dự thảo Thông tư quy hoạch lại băng tần 2300 MHz với 01 khối TDD rộng 50 MHz (2300-2350 MHz) để phù hợp với hiện trạng quy hoạch, sử dụng và xu hướng triển khai công nghệ 4G/5G trên băng tần này.

	Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT  ngày 30 tháng 4 năm 2024
	NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	THUYẾT MINH

	Điểm c khoản 2 Điều 2:

c) Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz là 2x20 MHz theo phương thức FDD.
	Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2:

c) Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong nhóm hai băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz và băng tần 1920-1980 và 2110-2170 MHz[footnoteRef:3] là 2x50 MHz theo phương thức FDD [3:  Băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz được quy hoạch tại Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.] 

	Qua rà soát, hiện trạng quy hoạch, cấp phép các băng tần 1800 MHz và 2100 MHz như sau:
- Băng tần 1800 MHz được chia làm 04 khối FDD, giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng (mức CAP) là 2x20 MHz (tương đương 26,7%), hiện đã cấp cho 04 doanh nghiệp.
- Băng tần 2100 MHz được chia làm 04 khối băng tần FDD, mức CAP là 2x15 MHz (tương đương 25%) trừ trường hợp sử dụng chung tần số và cấp lại theo hiện trạng sử dụng trước khi Luật số 09/2022/QH15 có hiệu lực, hiện đã cấp cho 04 doanh nghiệp.
Hiện nay Nhà nước có chủ trương cấu trúc lại nhiều doanh nghiệp, có thể có các trường hợp sáp nhập, hợp nhất dẫn đến việc giảm số doanh nghiệp tham gia thị trường. Khi đó, với hiện trạng đã cấp và quy định CAP hiện hành, doanh nghiệp còn lại trong băng tần 2100 MHz hoặc 1800 MHz không tiếp cận được với phổ tần mà doanh nghiệp khác để lại.
Về công nghệ, hiện nay 4G vẫn là chủ đạo, 5G đang gia tăng nhanh. Khi 4G giảm, 5G dần thay thế và có thể cần sử dụng băng tần như 1800 MHz, 2100 MHz để mở rộng vùng phủ sóng. Theo các tiêu chuẩn của 3GPP, 5G vẫn có thể hỗ trợ độ rộng sóng mang tương đương 4G và cao hơn.
Về khía cạnh tần số, băng tần 1800 MHz cùng với 2100 MHz đều là băng tần thiết yếu cho 4G[footnoteRef:4] ở thời điểm hiện tại với đặc điểm phủ sóng khá tương đồng. [4:  Băng tần 2100 MHz hiện có quy hoạch cho công nghệ từ 3G trở lên, tuy nhiên 3G chỉ được sử dụng đến 9/2028. Thực tế, các nhà mạng đã chuyển đổi băng 2100 MHz dần cho 4G.] 

Do vậy, việc sửa đổi các Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT, Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT là cần thiết nhằm sửa đổi, bổ sung quy định áp dụng mức CAP chung cho nhóm băng tần 1800 MHz và băng tần 2100 MHz thay vì quy định mức CAP riêng trong từng băng tần 1800 MHz, 2100 MHz như hiện nay.
Dự thảo Thông tư bãi bỏ các mức CAP riêng của từng băng tần 1800 MHz, 2100 MHz, bổ sung quy định mức CAP tổng của nhóm hai băng tần 1800 MHz và 2100 MHz là 2x50 MHz FDD.
Lý do:
Hiện nay, tổng lượng phổ tần quy hoạch được cho IMT trong hai băng tần 1800 MHz và 2100 MHz là 135 MHz (FDD). Nếu xét nhu cầu triển khai 4G, với đặc điểm độ rộng kênh tối đa tại mỗi băng tần là 20 MHz, mức CAP chung cần tối thiểu từ 40MHz (FDD) trở lên. Nếu xét đến 5G, mức CAP cần xem xét cao hơn.
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thực trạng cấp phép băng tần 1800 MHz và 2100 MHz tại 30 quốc gia[footnoteRef:5] có thị trường tương đồng (tần số tập trung trong 3-4 doanh nghiệp) cho thấy: tỷ lệ (%) lượng phổ tần tối đa một doanh nghiệp đang nắm giữ đối với nhóm hai băng tần 1800MHz và 2100MHz phổ biến nằm trong khoảng từ 33,3-44,5% (19[footnoteRef:6]/30 nước); mức trung bình là 38,7%. [5:  30 quốc gia, vùng lãnh thổ được nghiên cứu là: Malaysia, Philippines, Singapore, Laos, Thailand, Cambodia, Indonesia, South Korea, China, Japan, Brazil, Russia Federation, United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Finland, Poland, Sweden, Austria, Netherland, Switzerland, Belgium, Greece, Hongkong, Saudi Arabia, Taiwan, Australia, Norway.]  [6:  19 quốc gia, vùng lãnh thổ có tỷ lệ % lượng phổ tần tối đa với nhóm hai băng tần 1800MHz và 2100MHz một doanh nghiệp được nắm giữ trong khoảng 33,3-44,5% là: Singapore (40,7%), Laos (40,7%), Cambodia (35,3%), Indonesia (40,7%), South Korea (41,3%), China (39,3%), Russia Federation (39%), Germany (37,1%), Finland (33,3%), Sweden (42,3%), Austria (44,4%), Netherland (38,5%), Switzerland (44,5%), Belgium (37%), Greece (40,7%), Saudi Arabia (40,7%), Taiwan (41,7%), Australia (41,7%), Norway (37%).] 

Đối chiếu với trường hợp Việt Nam, nếu xem xét mức CAP chung cho hai băng tần 1800 MHz và 2100 MHz ở mức trung bình của 30 nước đã nghiên cứu (38,7%) thì mức CAP này khoảng 50 MHz FDD. Nếu lấy tỷ lệ 40% (mức trung vị của 30 nước) thì mức CAP khoảng 54 MHz FDD.
Thực tiễn trong nước, khi quy hoạch băng tần trung cho 5G, Bộ KHCN đã quy định mức CAP chung cho nhóm băng tần 2,6 GHz và 3,7 GHz là khoảng 41,7%.
Tham khảo trong khu vực, Ấn Độ[footnoteRef:7] có quy định mức CAP chung cho nhóm băng tần tương đồng khi đấu giá đa băng (1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz) là 40%. [7:  Tài liệu đấu giá băng tần di động tại Ấn Độ năm 2025 (trang 6). Tham khảo: https://trai.gov.in/sites/default/files/2025-09/CP_30092025.pdf.] 

Như vậy, mức CAP theo nhóm băng tần 1800 MHz và 2100 MHz ở mức 50 MHz FDD là phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, tiền lệ trong nước và xu hướng công nghệ.


	Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 10 tháng 10 năm 2023
	NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	THUYẾT MINH

	Điểm c khoản 1 Điều 2:

[bookmark: dc_1][bookmark: tvpllink_lvtypwftsr_1]c) Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz là 2x15 MHz theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (FDD), trừ trường hợp cấp phép sử dụng đối với khối băng tần được xem xét cấp lại mà sử dụng chung tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật số 09/2022/QH15 ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
	Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2: 
c) Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong nhóm hai băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz[footnoteRef:8] và băng tần 1920-1980 và 2110-2170 MHz là 2x50 MHz theo phương thức FDD. [8:  Băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz được quy hoạch tại Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.] 

	Như trên.
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